
PHĀ LĀC 

K¾ HO¾CH KIÞM TRA 
Việc xây dựng, áp dāng, duy trì và cải ti¿n Hệ thống quản lý chất lưÿng 
theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 t¿i các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 69 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2023 

cÿa þy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 

TT 
Tên cơ quan                   

chịu sự kißm tra 

Đơn vị                   
kißm tra 

Hình thức  
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Thời gian                 

kißm tra 
Thông qua 

hồ sơ và 

báo cáo 

T¿i trā 

sở cơ 
quan 

1 Ban Dân tộc Sở KH&CN  x Tháng 6 

2 Ban Quản lý Khu kinh tế Sở KH&CN  x Tháng 6 

3 Sở Công Thương Sở KH&CN  x Tháng 6 

4 Sở Giáo dÿc và Đào tạo Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

5 Sở Giao thông vận tải Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

6 Chi cÿc Kiểm lâm Sở KH&CN  x Tháng 6 

7 Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở KH&CN  x Tháng 7 

8 Sở Khoa học và Công nghệ Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

9 Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 

Sở KH&CN 
x  Tháng 10, 11  

10 Chi cÿc An toàn và Vệ sinh 

Thực phẩm 

Sở KH&CN 
x  Tháng 10, 11  

11 Sở Nội vÿ Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

12 Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Sở KH&CN 
x  Tháng 10, 11  

13 Sở Ngoại vÿ Sở KH&CN  x Tháng 7 

14 Sở Tài chính Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

15 Sở Tài nguyên và Môi trường Sở KH&CN  x Tháng 7 

16 Chi cÿc Quản lý Chất lượng 
nông lâm sản và thāy sản 

Sở KH&CN 
 x Tháng 7 

17 Sở Tư pháp Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

18 Chi cÿc Phát triển Nông thôn Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

19 Sở Thông tin và Truyền thông Sở KH&CN  x Tháng 8 

20 Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Sở KH&CN 
x  Tháng 10, 11  

21 Sở Xây dựng Sở KH&CN  x Tháng 8 

22 Sở Y tế Sở KH&CN  x Tháng 8 

23 Ban Tôn giáo Sở KH&CN  x Tháng 8 

24 Thanh tra tỉnh Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

25 UBND huyện Đăk Glei Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

26 Chi cÿc Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật 

Sở KH&CN 
x  Tháng 10, 11  

27 UBND huyện Đăk Hà Sở KH&CN  x Tháng 9 

28 UBND huyện ĐăkTô Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

29 UBND huyện Ia H’Drai Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

30 UBND huyện Kon Plông Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  
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31 UBND huyện Kon Rẫy Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

32 Chi cÿc Chăn nuôi và Thú y Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

33 UBND huyện Ngọc Hồi Sở KH&CN  x Tháng 9 

34 UBND huyện Sa Thầy Sở KH&CN  x Tháng 9 

35 UBND huyện Tu Mơ Rông Sở KH&CN  x Tháng 10 

36 UBND thành phố Kon Tum Sở KH&CN  x Tháng 10 

37 Văn phòng UBND tỉnh Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

 Tổng cộng:  20 17  

 

Ghi chú: Āy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra việc 
tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 

năm 2014 cāa Thā tướng Chính phā về việc áp dÿng Hệ thống quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và Quyết định số 
474/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 cāa Āy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt Kế hoạch “Áp dÿng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cāa các cơ quan, tổ chức trực thuộc 
theo quy định. 


